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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Tăng Thị Hải Oanh.  

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Lò Thị Minh và bà Nguyễn Thị Yên. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thùy Linh  Th     Tòa án nh n d n huy n 

Mộc Ch u  tỉnh Sơn La. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La tham 

gia phiên tòa: Bà Trịnh Thị Thủy  Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nh n d n huy n Mộc Ch u, 

tỉnh Sơn La xét xử sơ thẩm công  hai vụ án hình sự sơ thẩm thụ l  số 

92/2024/TLST-HS ngày 08 tháng 3 năm 2024 theo Quyết định đ a vụ án ra xét xử 

sơ thẩm số 105/2024/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 3 năm 2024 đối với các bị cáo: 

1. Đinh Phương Đ, sinh ngày 20/5/2003 tại huy n M  tỉnh Sơn La; nơi 

th ờng trú: Bản N, xã H  huy n M  tỉnh Sơn La; nghề nghi p: Lao động tự do; 

trình độ văn hóa (học vấn): 10/12; d n tộc: M ờng; giới t nh: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Vi t Nam; đảng phái  đoàn thể: Không; con ông Đinh Văn D và 

bà Vì Thị T; bị cáo ch a có vợ  con; tiền án  tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giam từ 

ngày 10/10/2023 đến nay. Có mặt. 

2. Sa Mạnh T, sinh ngày 28/02/2005 tại huy n M  tỉnh Sơn La; nơi th ờng 

trú: Bản N, xã H  huy n M  tỉnh Sơn La; nghề nghi p: Lao động tự do; trình độ văn 

hóa (học vấn): 8/12; d n tộc: Thái; giới t nh: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: 

Vi t Nam; đảng phái  đoàn thể: Không; con ông Sa Văn N và bà Vì Thị D; bị cáo 

ch a có vợ  con; tiền án  tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giam từ ngày 22/02/2024 

đến nay. Có mặt. 

- Bị hại: L ờng Thị D  sinh ngày: 16/5/2008; nơi c  trú: Bản C, xã H  huy n 

M  tỉnh Sơn La. Có mặt. 

Người đại diện hợp pháp của bị hại: Anh L ờng Văn C  sinh năm: 1987. 

Địa chỉ: Bản C, xã H  huy n M  tỉnh Sơn La. Có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  
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+ Vì Hùng V  sinh ngày: 25/10/2008; nơi th ờng trú: Bản B, xã H  huy n M, 

tỉnh Sơn La; nơi ở hi n tại: Bản N, xã H  huy n M  tỉnh Sơn La. Có mặt. 

Ng ời đại di n hợp pháp của Vì Hùng V: Anh Vì Văn H  sinh năm: 1983; 

nơi c  trú: Bản N, xã H  huy n M  tỉnh Sơn La. Có mặt. 

+ Anh Sa Văn N, sinh năm: 1979; nơi c  trú: Bản N, xã H  huy n M  tỉnh 

Sơn La. Vắng mặt. 

+ Anh Vì Văn H  sinh năm: 1983; nơi c  trú: Bản N, xã H  huy n M  tỉnh 

Sơn La. Có mặt. 

- Người làm chứng: 

+ Hoàng Văn T, sinh ngày: 18/01/2005. Vắng mặt. 

+ Hà Vi t A, sinh ngày: 01/01/2005. Có mặt. 

+ L ờng Văn T, sinh ngày: 10/11/1985. Vắng mặt. 

+ Vì Mạnh D, sinh ngày: 25/11/2005. Có mặt. 

+ Vì Minh T, sinh ngày: 18/02/2010. Có mặt. 

Ng ời đại di n hợp pháp: Anh Vì Văn N  sinh năm: 1980. Có mặt. 

+ Vì Văn N, sinh ngày: 28/12/2001. Có mặt. 

+ Mùi Biên C, sinh ngày: 09/3/2009. Vắng mặt. 

Ng ời đại di n hợp pháp: Anh Mùi Văn T, sinh năm: 1983. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Đinh Ph ơng Đ, Vì Hùng V, Hà Vi t A, Sa Mạnh T1  Vì Văn N, Vì Minh 

T2, Vì Mạnh D có quan h  bạn bè. Vì Hùng V có quan h  tình cảm với L ờng Thị 

B trú tại bản Chiềng C, xã H nên khi biết B nhắn tin với Mùi Biên C, trú tại: Bản 

N, xã Q nên nảy sinh ghen tuông. 

Khoảng 22 giờ ngày 30/8/2023 khi biết C đang chơi ở nhà L ờng Thị D là 

chị của B nên V đã rủ Vì Mạnh D, Vì Minh T2, Hà Vi t A đi đến nhà D để gặp C 

nói chuy n. Khi đến nhà D thì mọi ng ời gặp Hoàng Văn T là chồng ch a c ới 

của D thì nhóm của V và T có lời qua tiếng lại thì đ ợc mọi ng ời can ngăn nên V 

cùng mọi ng ời đi về. Sau đó  V cùng A, D, T2 đi đến quán bi-a chơi thì gặp Đ, T1 

và N cũng đang ở đó. V, A kể chuy n cho mọi ng ời nghe về vi c vừa xảy ra mâu 

thuẫn với T nên rủ mọi ng ời quay lại nhà D để nói chuy n mâu thuẫn với T. 

Tr ớc  hi đi  hông ai bàn bạc về vi c chuẩn bị hung  h  hay đánh nhau  hi gặp T. 

Sau đó  N sử dụng xe máy chở Đ, Anh sử dụng xe máy chở T1 và D, V dùng xe 

máy chở T2. Tất cả đi đến khu vực cầu bê tông ở đầu bản Chiềng Cang thì dừng xe 

đi v  sinh  Đ đổi lái điều khiển xe chở N đi tr ớc, A đi liền ph a sau. Trên đ ờng 
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đi  Đ hỏi A “Nhà ở đ u?”  A trả lời “Đ ờng rẽ đ y  cái nhà có đèn sáng sáng  ia 

 ìa” thì Đ dừng xe lại, mọi ng ời cũng dừng xe trên đ ờng bê tông. N xuống xe thì 

Đ điều khiển xe một mình đi xuống tr ớc sau đó Đ để xe máy trên đ ờng bê tông 

rồi đi bộ xuống  Đ đi tr ớc, T1 đi liền ph a sau Đ, còn những ng ời khác vẫn ở 

trên đ ờng. Đúng lúc đó  D đi từ trong nhà ra ngoài để đi v  sinh. Do trời tối nhóm 

của Đ, T1  hông nhìn rõ đ ợc ng ời đi trong nhà ra là ai  con trai hay con gái nên 

khi Vỹ thấy Di n đi từ trong nhà ra liền hô “Ném đá đi” thì Đông và Tr ờng đã 

nhặt đá ở d ới đ ờng ném về phía D  ngay lúc đó V nhận ra ng ời mà Đ và T1 

ném đá là con gái thì hô “Con gái đấy  đừng ném!”  T1 đã ném 1 viên đá về phía 

D  Đ ném 2 viên đá về phía D  trong  hi ném viên đá thứ hai thấy D ngã ra nền đất 

nên Đ nghĩ đã ném trúng vào ng ời D  sau đó Đ đi đến chỗ D đá một phát vào vai 

D thì Đ mới nhận ra ng ời đó là phụ nữ. Lúc đó T từ trong nhà ra hô lên thì Đ, T1 

cùng nhóm của mình bỏ chạy lên đ ờng điều khiển xe máy đi về. 

Ngày 31/8/2023, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huy n Mộc Châu tiến 

hành khám nghi m hi n tr ờng xác định nơi xảy ra vụ án là khu vực đ ờng bê 

tông thuộc bản Chiềng Cang  xã Hua Păng đến đoạn đ ờng mòn dẫn vào số nhà 

166 của gia đình L ờng Thị D. Phía Bắc là đ ờng bê tông dẫn đi Quốc lộ 43. Phía 

Nam là đ ờng dẫn đi suối Đôn. Ph a Đông là đ ờng mòn dẫn vào nhà L ờng Thị 

D. Phía Tây hi n tr ờng tiếp giáp với nhà Hà Văn P. Đ ờng mòn dân sinh dẫn vào 

nhà D là đ ờng đất, trên bề mặt có nhiều sỏi đá  chiều rộng từ 2 đến 3m, trên 

đ ờng mòn có suối chảy qua, bắc qua suối là cây cầu gỗ rộng 1m, tiếp đến là 

khoảng đất trống rồi đến nhà ở của D  căn nhà cấp 4 lợp mái tôn đỏ. 

Tại  hu đất cạnh nhà D phát hi n một đám hỗn hợp chất màu n u đỏ có di n 

15 x 15 cm  nghi là máu đã  hô đánh dấu vị trí số 01. Khoảng cách số 01 đến mép 

cầu gỗ là 20,2m, cách nhà D 23,4m. Vị trí 01 nằm ở mép bờ cỏ bên phải, cách mép 

đ ờng 40cm. Tại mép bờ cỏ bên trái phát hi n 01 hòn đá  hông rõ hình thù có   ch 

th ớc (7 x 4 x 7) cm  đánh dấu là vị trí số 02. 

Vị trí số 02 cách mép đ ờng mòn 50cm, cách vị trí số 01 là 1,3m theo 

h ớng Đông  cách mép cầu là 20 3m theo h ớng Nam, cách mép nhà D là 23,1m 

theo h ớng Bắc. Tại mép bờ cỏ bên phải cách mép đ ờng mòn 30cm phát hi n 01 

hòn đá  hông rõ hình thù có   ch th ớc (11 x 6 x 4) cm  đánh dấu là vị trí số 03. 

Vị trí số 03 cách mép cầu 28,9m, cách mép nhà D là 21 6m theo h ớng Bắc, 

cách vị trí số 01 là 1 7m theo h ớng Nam. Tại mép bờ cỏ bên phải cách mép 

đ ờng 35cm, cách vị trí số 01 là 2 7m theo h ớng Nam là vị trí phát hi n hòn đá 

không rõ hình thù có kích th ớc (6 5 x 5 5 x 3 5) cm  đánh dấu là vị trí số 04. 

Vị trí số 04 cách mép cầu 22 9m theo h ớng Nam, cách mép nhà D 20,6m 

theo h ớng Bắc. Quá trình khám nghi m hi n tr ờng thu giữ 03 hòn đá  hông rõ 

hình thù. 

L ờng Thị D sau khi bị ném đá g y th ơng t ch đã đ ợc đi điều trị tại B nh 

vi n Đa khoa Thảo Nguyên từ ngày 31/8/2023 đến ngày 06/9/2023. Ngày 
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08/9/2023  cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huy n Mộc Châu quyết định tr ng 

cầu giám định th ơng t ch đối với L ờng Thị D. Tại Kết luận giám định pháp y về 

th ơng t ch số 329 ngày 18/9/2023 của Trung tâm pháp y tỉnh Sơn La  ết luận: 

“Căn cứ Thông t  22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y Tế quy định tỷ l  

phần trăm tổn th ơng cơ thể sử dụng trong giám định pháp y  giám định pháp y 

tâm thần  xác định tỷ l  tổn th ơng cơ thể của L ờng Thị D tại thời điểm giám 

định là 27% (Hai m ơi bảy phần trăm)  áp dụng ph ơng pháp cộng tại Thông t . 

Kết luận  hác: Cơ chế hình thành th ơng t ch 

- Th ơng t ch vết th ơng vùng trán trái gây vỡ lún x ơng trán  tụ máu ngoài 

màng cứng do tác động trực tiếp của vật tày cứng có cạnh, di n tiếp xúc giới hạn 

gây ra. 

- Tại thời điểm giám định L ờng Thị D đang mang 01 thai trong buồng tử 

cung, thai ở tuần thứ 35, tình trạng thai phát triển bình th ờng.” 

Ngày 14/9/2023, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huy n Mộc Châu ra 

Quyết định tr ng cầu giám định số 266 giám định AND của L ờng Thị D  Đinh 

Ph ơng Đ, Sa Mạnh T1 trên 03 hòn đá  hông rõ hình thù thu giữ tại hi n tr ờng. 

Tại Kết luận giám định số 6861 ngày 17/10/2023 của Vi n khoa học hình sự Bộ 

Công an kết luận: “Trên 03 hòn đá  hông rõ hình thù đ ợc đánh số lần l ợt 2, 3, 4 

gửi giám định AND ng ời, do chất l ợng dấu vết  ém   hông xác định đ ợc AND 

của ai.” 

Ngày 10/10/2023, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huy n Mộc Châu tiến 

hành thực nghi m điều tra đối với vụ án  cho Đinh Ph ơng Đ, Sa Mạnh T1 diễn lại 

toàn bộ hành vi cố   g y th ơng t ch xảy ra ngày 30/8/2023. Đánh dấu các vị trí 

khi xảy ra vụ án nh  sau: Vị trí cây cầu gỗ bắc qua suối khoảng cách 12 2m đánh 

dấu vị trí số 01 là các đối t ợng đứng  hi cùng Đ và T1 đi đến nhà D. Tại vị trí 

cách cầu 8 2m ( hi đi qua cầu) vị tr  đứng của Sa Mạnh T1, vị trí cách cầu 9m (khi 

đi qua cầu) là vị tr  đứng của Đinh Ph ơng Đ; vị tr  L ờng Thị D bị ném cách đầu 

cầu 22,2m. Kết quả Đ, T1 diễn lại toàn bộ hành vi sử dụng đá g y th ơng t ch cho 

D phù hợp với lời khai và các tài li u, chứng cứ liên quan trong hồ sơ vụ án. 

Về bồi th ờng dân sự: Anh L ờng Văn C (bố đẻ  ng ời đại di n hợp pháp 

của L ờng Thị D) yêu cầu Đ, T1, V bồi th ờng tổng số tiền 58.000.000 đồng 

(trong đó chi ph  điều trị là 13.250.000 đồng, tiền công ng ời chăm sóc là 

1.750.000 đồng, chi phí phẫu thuật và bồi d ỡng sức khoẻ sau này của D là 

43.000.000 đồng). 

Đinh Ph ơng Đ, Sa Mạnh T1 và Vì Hùng V thống nhất vi c bồi th ờng nh  

sau: Gia đình Vì Hùng V sẽ bồi th ờng 21.000.000 đồng, Sa Mạnh T1 bồi th ờng 

20.000.000 đồng  Đinh Ph ơng Đ bồi th ờng 17.000.000 đồng. Ngày 29/02/2024, 

đại di n gia đình Vì Hùng V đã bồi th ờng cho L ờng Thị D số tiền 21.000.000 

đồng; Gia đình Sa Mạnh T1 đã bồi th ờng 16.000.000 đồng và bồi th ờng tiếp 

4.000.000 đồng vào ngày 06/3/2024. Tổng cộng số tiền gia đình Sa Mạnh T1 đã 



5 
 

bồi th ờng cho bị hại là 20.000.000 đồng; Đinh Ph ơng Đ ch a bồi th ờng thi t 

hại gây ra. 

Vì Hùng V là ng ời trực tiếp hô ném đá vào D g y th ơng t ch, tuy nhiên tại 

thời điểm xảy ra vụ án V mới 14 tuổi 10 tháng 05 ngày do đó ch a đủ tuổi chịu 

trách nhi m hình sự. Ngày 23/02/2024, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huy n 

Mộc Châu xử lý vi phạm hành chính hình thức cảnh cáo. 

Đối với Hà Vi t A  Vì Văn N, Vì Minh T2 và Vì Mạnh D là những ng ời đi 

cùng với Đ, T1 đến nhà D với mục đ ch giải quyết mâu thuẫn với T, không có sự 

bàn bạc    ch động để g y th ơng t ch cho D  do đó  hông đề cập đến vi c xử lý. 

Đối với Hoàng Văn T là ng ời ch a thành niên quan h  tình cảm, yêu 

th ơng D là ng ời ch a thành niên và có thai. Ngày 03/10/2023  cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an huy n Mộc Châu đề nghị Trung tâm pháp y tỉnh Sơn La trả lời 

nội dung “Tại thời điểm giám định xác định L ờng Thị D đang mang thai tuần thứ 

35 thì thời điểm nào có quan h  tình dục dẫn đến vi c mang thai của L ờng Thị 

D”. Ngày 06/10/2023  Trung t m pháp y tỉnh Sơn La xác định “Thời điểm quan h  

tình dục của D từ khoảng 10/01/2023 đến 15/01/2023”. Xét thời điểm Hoàng Văn 

T quan h  tình dục ngày 10/01/2023 với L ờng Thị D 14 tuổi 07 tháng 25 ngày, 

Hoàng Văn T 17 tuổi 11 tháng 23 ngày. T ch a đủ tuổi chịu trách nhi m hình sự về 

Tội giao cấu với ng ời từ đủ 13 tuổi đến d ới 16 tuổi  do đó  hông đề cập đến vi c 

xử lý. 

Cáo trạng số 36/CT-VKS ngày 06/3/2024 của Vi n  iểm sát nh n d n huy n 

Mộc Ch u truy tố các bị can Đinh Ph ơng Đ, Sa Mạnh T1 về tội “Cố   g y th ơng 

tích” theo điểm đ  hoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa:  

Các bị cáo Đinh Ph ơng Đ  Sa Mạnh T1 trình bày    iến giữ nguyên lời 

 hai   hông thay đổi  bổ sung thêm nội dung nào làm thay đổi nội dung vụ án.  

Bị hại L ờng Thị D  ng ời đại di n hợp pháp của bị hại giữ nguyên lời  hai  

 hông thay đổi  bổ sung thêm nội dung nào làm thay đổi nội dung vụ án. Về yêu 

cầu bồi th ờng d n sự bị hại  ng ời đại di n hợp pháp của bị hại giữ nguyên yêu 

cầu bồi th ờng thi t hại đối với các bị cáo và ng ời có quyền lợi  nghĩa vụ liên 

quan với tổng số tiền thi t hại là 58.000.000 đồng. Trong quá trình điều tra  đại 

di n gia đình bị cáo Sa Mạnh T1 đã tự nguy n thỏa thuận và đã bồi th ờng cho bị 

hại số tiền 20.000.000 đồng  đại di n gia đình ng ời có quyền lợi  nghĩa vụ liên 

quan Vì Hùng V đã tự nguy n thỏa thuận và đã bồi th ờng thi t hại cho bị hại số 

tiền 21.000.000 đồng  bị cáo Đinh Ph ơng Đ ch a thực hi n bồi th ờng thi t hại. 

Tại phiên tòa  bị hại và ng ời đại di n hợp pháp của bị hại giữ nguyên yêu cầu  

buộc bị cáo Đinh Ph ơng Đ phải có trách nhi m bồi th ờng thi t hại cho bị hại số 

tiền còn lại là 17.000.000 đồng. Bị hại  ng ời đại di n hợp pháp của bị hại có   

 iến xin giảm nhẹ mức hình phạt cho các bị cáo. 
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Ng ời có quyền lợi  nghĩa vụ liên quan Vì Hùng V giữ nguyên lời  hai  

 hông thay đổi  bổ sung thêm nội dung nào làm thay đổi nội dung vụ án. Vì Hùng 

V  hai nhận tối ngày 30/8/2023   hi đến nhà bị hại L ờng Thị D  thấy D đi từ 

trong nhà ra ngoài, V đã có hành vi hô “Ném đá đi”  sau đó Đinh Ph ơng Đ, Sa 

Mạnh T đã thực hi n hành vi nhặt đá ném về phía chị D gây tổn hại sức khỏe cho 

chị D với tỷ l  th ơng t ch là 27%. Sau  hi xảy ra sự vi c đại di n gia đình Vì 

Hùng V đã bồi th ờng cho gia đình bị hại số tiền 21.000.000 đồng  đối với hành vi 

xúi giục ném đá V đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huy n Mộc Châu ra 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

Ng ời có quyền lợi  nghĩa vụ liên quan Vì Văn H trình bày ý kiến: Sau khi 

Vì Hùng V có hành vi xúi giục các bị cáo g y th ơng t ch cho bị hại L ờng Thị D, 

gia đình đã tự nguy n thỏa thuận và đã bồi th ờng thi t hại cho chị D số tiền 

21.000.000 đồng. Anh Vì Văn H không yêu cầu Vì Hùng V phải trả lại cho anh số 

tiền 21.000.000 đồng. 

Tại phiên tòa  đại di n Vi n  iểm sát nh n d n huy n Mộc Ch u giữ nguyên 

cáo trạng truy tố  đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Đinh Ph ơng Đ, Sa 

Mạnh T phạm tội “Cố   g y th ơng t ch” và áp dụng các căn cứ pháp luật nh  sau: 

1. Áp dụng điểm đ  hoản 2 Điều 134; điểm s  hoản 1   hoản 2 Điều 51, 

điểm i  hoản 1 Điều 52  Điều 58 Bộ luật Hình sự:  

Xử phạt bị cáo Đinh Ph ơng Đ từ 30 tháng đến 36 tháng tù.  

2. Áp dụng điểm đ  hoản 2 Điều 134; điểm b, s  hoản 1   hoản 2 Điều 51, 

điểm i  hoản 1 Điều 52  Điều 58 Bộ luật Hình sự:  

Xử phạt bị cáo Sa Mạnh T từ 24 tháng đến 30 tháng tù.  

3. Về bồi th ờng d n sự: Áp dụng  hoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự  Điều 

13  Điều 584, 585, 586, 587, 590 Bộ luật D n sự. 

Chấp nhận vi c gia đình Vì Hùng V và gia đình Sa Mạnh T đã tự nguy n 

thoả thuận, bồi th ờng cho L ờng Thị D tổng số tiền là 41.000.000 đồng bao gồm 

các khoản chi ph  điều trị, tiền công ng ời chăm sóc  chi ph  phẫu thuật và bồi 

d ỡng sức khoẻ sau này của D. Trong đó gia đình Vì Hùng V bồi th ờng 

21.000.000 đồng  gia đình Sa Mạnh T bồi th ờng 20.000.000 đồng. 

Buộc bị cáo Đinh Ph ơng Đ phải có trách nhi m bồi th ờng số tiền thi t hại 

còn lại cho L ờng Thị D là 17.000.000 đồng. 

4. Về các vấn đề  hác: Chấp nhận vi c cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huy n Mộc Ch u đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành ch nh đối với Vì Hùng V. 

5. Về vật chứng vụ án: Căn cứ điểm a  hoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; 

 hoản 1  điểm a, c  hoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: 

Tịch thu tiêu hủy: 01 hộp niêm phong có đóng dấu của Vi n  hoa học hình 

sự - Bộ Công An (Đối t ợng hoàn lại sau giám định: Ba (03) hòn đá  hông rõ hình 
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thù đ ợc đánh số lần l ợt 2; 3; 4 và phần còn lại sau giám định của các mẫu tóc 

ghi thu của L ờng Thị D (   hi u D)  Đinh Ph ơng Đ (   hi u Đ) và Sa Mạnh T 

(   hi u T); 01 chiếc áo phông cộc tay nữ màu trắng  trên áo có in nhiều họa tiết 

nổi ghi chữ “GG”  áo đã qua sử dụng; 01 chiếc quần đùi màu đỏ đã qua sử dụng; 

01 chiếc áo phông cộc tay của nam màu trắng  ph a tr ớc ngực áo có họa tiết hoa 

văn màu đỏ - xám  tại cổ áo có gắn mác ghi chữ “Made in Vietnam”  áo đã qua sử 

dụng; 01 chiếc quần bò dài nam màu đen  tại phần cạp quần có gắn mác ghi chữ 

“TCS”  đã qua sử dụng; 01 chiếc áo phông cộc tay nam màu trắng  tại hai vai áo có 

 ẻ sọc màu đen  phần cổ áo có gắn mác ghi chữ “Christian Dior”  đã qua sử dụng; 

01 chiếc quần ngố bò nam màu xám đen  đã qua sử dụng. 

6. Các bị cáo Đinh Ph ơng Đ  Sa Mạnh T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 

theo quy định của pháp luật. 

Bị cáo Đinh Ph ơng Đ phải chịu án ph  d n sự sơ thẩm về bồi th ờng d n 

sự theo quy định của pháp luật. 

Sau  hi Đại di n Vi n  iểm sát phát biểu quan điểm xử l  các vấn đề của vụ 

án. Các bị cáo  bị hại  ng ời đại di n hợp pháp của bị hại  ng ời có quyền lợi  

nghĩa vụ liên quan nhất tr  với cáo trạng và đề nghị của đại di n Vi n  iểm sát. 

Lời nói sau cùng: Các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về tố tụng: Hành vi  quyết định tố tụng của cơ quan Cảnh sát Điều tra 

Công an huy n Mộc Ch u  Điều tra viên  Vi n Kiểm sát nh n d n huy n Mộc 

Ch u  Kiểm sát viên trong quá trình điều tra  truy tố đã thực hi n đúng về thẩm 

quyền  trình tự  thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Các bị cáo và những 

ng ời tham gia tố tụng  hác  hông có    iến   hiếu nại về hành vi của cơ quan tiến 

hành tố tụng  ng ời tiến hành tố tụng. Do đó  các hành vi  quyết định tố tụng của 

cơ quan tiến hành tố tụng  ng ời tiến hành tố tụng đã thực hi n đều hợp pháp. 

 [2] Về tội danh: Tại phiên tòa các bị cáo Đinh Ph ơng Đ, Sa Mạnh T  hai 

nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nh  đã  hai tại cơ quan điều tra   hông có 

nội dung gì thay đổi so với lời  hai tại cơ quan Cảnh sát điều tra  các bị cáo  hẳng 

định vi c  hai báo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa ngày hôm nay là hoàn toàn 

tự nguy n, đúng với hành vi đã thực hi n  phù hợp với lời  hai của bị hại, lời  hai 

của ng ời làm chứng về thời gian  địa điểm xảy ra vụ án. Căn cứ vào các chứng cứ 

có trong hồ sơ vụ án đã đ ợc xem xét tại phiên tòa có đủ cơ sở chứng minh vào 

ngày 30/8/2023 do phát sinh m u thuẫn nhỏ trong cuộc sống   hi đ ợc nhóm của 

Vì Hùng V gồm có Hà Vi t A  Vì Mạnh D, Vì Minh T2, Vì Hùng V rủ đi giải 

quyết m u thuẫn nảy sinh tr ớc đó giữa nhóm của V và Hoàng Văn T thì Đinh 

Ph ơng Đ  Sa Mạnh T1  Vì Văn N đã cùng nhóm của Vỹ đến nhà L ờng Thị D 
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mục đ ch để giải quyết m u thuẫn với T. Khi thấy D đi từ trong nhà ra ngoài  do 

trời tối nên các bị cáo  hông nhìn rõ là con trai hay con gái  lầm t ởng D là T nên 

sau khi V hô “Ném đá đi” thì các bị cáo Đ và T1 đã cùng nhau nhặt những hòn đá 

là vật cứng  sẵn có ở đ ờng ném về ph a L ờng Thị D g y th ơng t ch cho D với 

tỷ l  tổn hại sức  hỏe là 27%. 

Xét thấy các bị cáo Đinh Ph ơng Đ  Sa Mạnh T1 là ng ời có đủ năng lực 

trách nhi m hình sự  nhận thức rõ hành vi x m hại sức  hỏe của ng ời  hác là trái 

pháp luật nh ng vì m u thuẫn nhỏ cá nh n các bị cáo đã  hông làm chủ đ ợc bản 

th n đã dùng những hòn đá là hung  h  nguy hiểm g y th ơng t ch cho bị hại 

L ờng Thị D là ng ời d ới 16 tuổi với tỷ l  tổn hại sức  hỏe là 27%. Hành vi của 

các bị cáo là vi phạm pháp luật, có tính chất côn đồ đủ yếu tố cấu thành tội Cố   

g y th ơng t ch theo quy định tại điểm đ  hoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.  

Các bị cáo Đinh Ph ơng Đ  Sa Mạnh T1 phạm tội trong tr ờng hợp đồng 

phạm  do đó  hi quyết định hình phạt cần căn cứ Điều 58 Bộ luật Hình sự xem xét 

t nh chất đồng phạm  mức độ tham gia phạm tội của từng bị cáo. Ph n hóa vai trò 

của các bị cáo xét thấy các bị cáo cùng đồng tình  trực tiếp thực hi n vi c ném đá 

về ph a bị hại do đó các bị cáo là đồng phạm với vai trò giản đơn. 

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Về tình tiết tăng nặng trách nhi m hình sự: Các bị cáo phạm tội đối với phụ 

nữ có thai nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhi m hình sự quy định tại điểm i 

 hoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự: Trong quá trình điều tra và tại 

phiên tòa ngày hôm nay các bị cáo có thái độ thành  hẩn khai báo  ăn năn hối cải; 

tại phiên tòa bị hại  ng ời đại di n hợp pháp của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho 

các bị cáo nên các bị cáo đ ợc h ởng tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự quy 

định tại điểm s  hoản 1   hoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

Đối với bị cáo Sa Mạnh T1 sau  hi xảy ra sự vi c bị cáo đã tác động đến gia 

đình bồi th ờng thi t hại cho L ờng Thị D số tiền 20.000.000 đồng do đó bị cáo 

đ ợc h ởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự ng ời phạm tội tự nguy n 

sữa chữa  bồi th ờng thi t hại hoặc  hắc phục hậu quả quy định tại điểm b  hoản 1 

Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

Các bị cáo thực hi n hành vi phạm tội với lỗi cố  , hành vi của các bị cáo là 

nguy hiểm cho xã hội đã x m phạm đến sức  hỏe của bị hại  g y ảnh h ởng đến 

tình hình trật tự an toàn xã hội ở địa ph ơng do đó cần cách ly các bị cáo ra ngoài 

đời sống xã hội một thời gian nhằm giáo dục  răn đe và phòng ngừa chung. 

[4] Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Sau  hi xảy ra sự vi c gia đình các bị 

cáo Đinh Ph ơng Đ  Sa Mạnh T1  gia đình ng ời có quyền lợi  nghĩa vụ liên quan 

Vì Hùng V đã tự nguy n thỏa thuận  bồi th ờng cho bị hại L ờng Thị D tổng số 

tiền là 58.000.000 đồng (trong đó chi ph  điều trị là 13.250.000 đồng, tiền công 
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ng ời chăm sóc là 1.750.000 đồng, chi phí phẫu thuật và bồi d ỡng sức khoẻ sau 

này của Di n là 43.000.000 đồng). Quá trình điều tra các gia đình của Đ, T1, V đã 

thoả thuận với nhau bị cáo Đinh Ph ơng Đ có trách nhi m bồi th ờng số tiền 

17.000.000 đồng  bị cáo Sa Mạnh T1 bồi th ờng số tiền 20.000.000 đồng  ng ời 

có quyền lợi  nghĩa vụ liên quan Vì Hùng V bồi th ờng số tiền 21.000.000 đồng. 

Sau  hi thỏa thuận đại di n gia đình bị cáo Sa Mạnh T1 là ông Sa Văn N (bố đẻ bị 

cáo) đã bồi th ờng thi t hại cho L ờng Thị D số tiền 20.000.000 đồng  đại di n gia 

đình ng ời có quyền lợi  nghĩa vụ liên quan Vì Hùng V  ông Vì Văn H đã bồi 

th ờng số tiền 21.000.000 đồng  bị cáo Đinh Ph ơng Đ ch a thực hi n vi c bồi 

th ờng.  

Xét vi c tự nguy n thỏa thuận bồi th ờng d n sự giữa gia đình các bị cáo  

ng ời có quyền lợi  nghĩa vụ liên quan và bị hại là hoàn toàn tự nguy n   hông trái 

với quy định của pháp luật nên cần chấp nhận. Do đó chấp nhận vi c gia đình bị 

cáo Sa Mạnh T1 bồi th ờng thi t hại cho L ờng Thị D số tiền 20.000.000 đồng  

gia đình Vì Hùng V bồi th ờng thi t hại số tiền 21.000.000 đồng.  

Buộc bị cáo Đinh Ph ơng Đ phải có trách nhi m bồi th ờng thi t hại cho bị 

hại L ờng Thị D số tiền còn lại là 17.000.000 đồng. 

Tại phiên tòa ông Vì Văn H  hông yêu cầu ng ời có quyền lợi  nghĩa vụ liên 

quan Vì Hùng V hoàn trả lại số tiền đã thực hi n bồi th ờng thi t hại cho L ờng 

Thị D cho ông H, xét là phù hợp  hông đề cập đến vi c giải quyết. 

[5] Về vật chứng, xử lý vật chứng:  

Đối với 01 hộp niêm phong có đóng dấu của Vi n  hoa học hình sự - Bộ 

Công An (Đối t ợng hoàn lại sau giám định: Ba (03) hòn đá  hông rõ hình thù 

đ ợc đánh số lần l ợt 2; 3; 4 và phần còn lại sau giám định của các mẫu tóc ghi 

thu của L ờng Thị D (   hi u D)  Đinh Ph ơng Đ (   hi u Đ) và Sa Mạnh T1 (ký 

hi u T); 01 chiếc áo phông cộc tay nữ màu trắng  trên áo có in nhiều họa tiết nổi 

ghi chữ “GG”  áo đã qua sử dụng; 01 chiếc quần đùi màu đỏ đã qua sử dụng; 01 

chiếc áo phông cộc tay của nam màu trắng  ph a tr ớc ngực áo có họa tiết hoa văn 

màu đỏ - xám  tại cổ áo có gắn mác ghi chữ “Made in Vietnam”  áo đã qua sử 

dụng; 01 chiếc quần bò dài nam màu đen  tại phần cạp quần có gắn mác ghi chữ 

“TCS”  đã qua sử dụng; 01 chiếc áo phông cộc tay nam màu trắng  tại hai vai áo có 

 ẻ sọc màu đen  phần cổ áo có gắn mác ghi chữ “Christian Dior”  đã qua sử dụng; 

01 chiếc quần ngố bò nam màu xám đen  đã qua sử dụng. Xét thấy đ y là công cụ 

dùng vào vi c phạm tội, vật không có giá trị sử dụng do đó cần tịch thu tiêu hủy. 

[6] Về các vấn đề khác: 

Trong vụ án có Vì Hùng V là ng ời trực tiếp hô ném đá về ph a L ờng Thị 

D g y th ơng t ch cho D  tuy nhiên tại thời điểm xảy ra sự vi c V mới 14 tuổi 10 

tháng 05 ngày ch a đủ tuổi chịu trách nhi m hình sự. Ngày 23/02/2024, cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an huy n Mộc Châu đã ra quyết định xử lý vi phạm hành 
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ch nh đối với Vì Hùng V, hình thức cảnh cáo là đúng quy định của pháp luật, do 

đó  hông đề cập đến vi c giải quyết. 

Đối với Hà Vi t A  Vì Văn N, Vì Minh T2, Vì Mạnh D là những ng ời đi 

cùng với Đinh Ph ơng Đ, Sa Mạnh T1, Vì Hùng V đến nhà L ờng Thị D với mục 

đ ch giải quyết mâu thuẫn với T  các đối t ợng không tham gia vi c ném đá cũng 

nh   hông có sự bàn bạc về vi c g y th ơng t ch cho bị hại tr ớc  hi đến nhà bị 

hại  do đó  hông đề cập đến vi c xử l  đối với Hà Vi t A  Vì Văn N, Vì Minh T2, 

Vì Mạnh D. 

Đối với Hoàng Văn T là ng ời ch a thành niên quan h  tình cảm, yêu 

th ơng D là ng ời ch a thành niên và có thai. Tại kết luận của Trung tâm pháp y 

tỉnh Sơn La xác định “Thời điểm quan h  tình dục của Di n từ khoảng 10/01/2023 

đến 15/01/2023”. Xét thời điểm Hoàng Văn T quan h  tình dục ngày 10/01/2023 

với L ờng Thị D  lúc đó Hoàng Văn T mới 17 tuổi 11 tháng 23 ngày nên ch a đủ 

tuổi chịu trách nhi m hình sự về Tội giao cấu với ng ời từ đủ 13 tuổi đến d ới 16 

tuổi  do đó  hông đề cập đến vi c xử lý.  

[7] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án ph  hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng, 

riêng bị cáo Đinh Ph ơng Đ phải chịu thêm án ph  d n sự sơ thẩm về trách nhi m 

bồi th ờng thi t hại giữa bị cáo và bị hại L ờng Thị D theo  hoản 2 Điều 136 Bộ 

luật Tố tụng hình sự;  hoản 1   hoản 3 Điều 21   hoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Th ờng vụ Quốc 

hội  hóa 14 quy định về mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản l  và sử dụng án ph  

và l  ph  Toà án. 

Thời hạn tạm giam của các bị cáo còn d ới 45 ngày do đó Hội đồng xét xử 

ra quyết định tạm giam đối với bị cáo 45 ngày để đảm bảo thi hành án hình sự. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT Đ NH: 

1. Căn cứ điểm đ  hoản 2 Điều 134; điểm s  hoản 1   hoản 2 Điều 51  điểm 

i  hoản 1 Điều 52  Điều 58 Bộ luật Hình sự:  

Tuyên bố bị cáo Đinh Ph ơng Đ phạm tội “Cố   g y th ơng t ch”. 

Xử phạt bị cáo Đinh Ph ơng Đ 32 (Ba m ơi hai) tháng tù. Thời hạn tù của 

bị cáo t nh từ ngày 10/10/2023.  

2. Căn cứ điểm đ  hoản 2 Điều 134; điểm b, s  hoản 1   hoản 2 Điều 51, 

điểm i  hoản 1 Điều 52  Điều 58 Bộ luật Hình sự:  

Tuyên bố bị cáo Sa Mạnh T1 phạm tội “Cố   g y th ơng tích”. 

Xử phạt bị cáo Sa Mạnh T1 28 (Hai m ơi tám) tháng tù. Thời hạn tù của bị 

cáo t nh từ ngày 22/02/2024. 
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3. Về bồi th ờng d n sự: Căn cứ  hoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự  Điều 13  

Điều 584, 585, 586, 587, 590 Bộ luật D n sự: 

Ghi nhận vi c ông Vì Văn H đại di n gia đình Vì Hùng V và ông Sa Văn N 

đại di n gia đình Sa Mạnh T1 đã tự nguy n thỏa thuận  bồi th ờng cho L ờng Thị 

D tổng số tiền là 41.000.000 đồng (Bốn mươi mốt triệu đồng), bao gồm các  hoản 

chi ph  điều trị  tiền công ng ời chăm sóc  chi ph  phẫu thuật và bồi d ỡng sức 

 hoẻ sau này của D. Trong đó, gia đình Vì Hùng V đã bồi th ờng 21.000.000 đồng 

(Hai mươi mốt triệu đồng), gia đình Sa Mạnh T1 đã bồi th ờng 20.000.000 đồng 

(Hai mươi triệu đồng).  

Buộc bị cáo Đinh Ph ơng Đ phải có trách nhi m bồi th ờng số tiền thi t hại 

còn lại cho L ờng Thị D là 17.000.000 đồng (Mười bảy triệu đồng). 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi 

hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu 

cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho 

người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn 

phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy 

định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự, trừ trường hợp pháp luật có quy 

định khác. 

4. Về vật chứng vụ án: Căn cứ điểm a  hoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; 

 hoản 1  điểm a  c  hoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: 

Tịch thu tiêu hủy: 01 hộp niêm phong có đóng dấu của Vi n  hoa học hình 

sự - Bộ Công An (Đối t ợng hoàn lại sau giám định: Ba (03) hòn đá  hông rõ hình 

thù đ ợc đánh số lần l ợt 2; 3; 4 và phần còn lại sau giám định của các mẫu tóc 

ghi thu của L ờng Thị D (   hi u D)  Đinh Ph ơng Đ (   hi u Đ) và Sa Mạnh T1 

(   hi u T); 01 chiếc áo phông cộc tay nữ màu trắng  trên áo có in nhiều họa tiết 

nổi ghi chữ “GG”  áo đã qua sử dụng; 01 chiếc quần đùi màu đỏ đã qua sử dụng; 

01 chiếc áo phông cộc tay của nam màu trắng  ph a tr ớc ngực áo có họa tiết hoa 

văn màu đỏ - xám  tại cổ áo có gắn mác ghi chữ “Made in Vietnam”  áo đã qua sử 

dụng; 01 chiếc quần bò dài nam màu đen  tại phần cạp quần có gắn mác ghi chữ 

“TCS”  đã qua sử dụng; 01 chiếc áo phông cộc tay nam màu trắng  tại hai vai áo có 

 ẻ sọc màu đen  phần cổ áo có gắn mác ghi chữ “Christian Dior”  đã qua sử dụng; 

01 chiếc quần ngố bò nam màu xám đen  đã qua sử dụng. 

5. Về án ph : Căn cứ  hoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự;  hoản 1, 

 hoản 3 Điều 21   hoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 

tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Th ờng vụ Quốc hội  hóa 14 quy định về mức thu  

miễn  giảm  thu  nộp  quản l  và sử dụng án ph  và l  ph  Toà án. 

Buộc bị cáo Đinh Ph ơng Đ  Sa Mạnh T1 mỗi bị cáo phải chịu án ph  hình 

sự sơ thẩm là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng chẵn). 
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Bị cáo Đinh Ph ơng Đ phải chịu thêm án ph  d n sự sơ thẩm đối với số tiền 

bồi th ờng thi t hại giữa bị cáo và bị hại là 850.000 đồng (Tám trăm năm mươi 

nghìn đồng). 

6. Về quyền  háng cáo: Căn cứ Điều 331  333 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Bị cáo  bị hại  ng ời đại di n hợp pháp của bị hại  ng ời có quyền lợi  nghĩa 

vụ liên quan có mặt đ ợc quyền  háng cáo trong hạn 15 ngày  ể từ ngày tuyên án 

sơ thẩm.  

Ng ời có quyền lợi  nghĩa vụ liên quan vắng mặt đ ợc quyền  háng cáo 

trong hạn 15 ngày  ể từ ngày nhận đ ợc bản án hoặc bản án đ ợc niêm yết. 

“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành án quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền: thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7a và 9 Luật 

thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự.” 

Nơi nhận: 

- Tòa án tỉnh Sơn La; 

- Vi n KSND huy n Mộc Ch u; 

- Công an huy n Mộc Ch u; 

- Chi cục THADS huy n Mộc Ch u; 

- Trại giam; 

- THA HS; 

- Bị cáo; 

- Bị hại; ng ời đại di n hợp pháp của bị hại; 

- Ng ời có quyền lợi  nghĩa vụ liên quan; 

- Sở t  pháp tỉnh Sơn La ( hi án có hi u lực); 

- L u hồ sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

(đã ký) 

 

 

Tăng Thị Hải Oanh 

  

 


